Thuyền viên đang phải làm việc gần gấp đôi số giờ theo tiêu chuẩn của ILO
Theo safety4sea
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Một nghiên cứu do Đại học Hàng hải Thế giới công bố cho thấy rằng thuyền viên đang phải làm việc quá nhiều giờ và không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi cao.
Theo báo cáo “Định lượng một sự thật bất tiện: nhìn lại văn hóa điều chỉnh số giờ làm việc/nghỉ ngơi”, nghiên cứu này liên tục nhấn mạnh rằng thuyền viên đang phải làm việc nhiều số giờ hơn so với những người làm việc ở trên bờ. Theo các cuộc khảo sát gần đây, chỉ có 3,3% số giờ làm việc hàng tuần của thuyền viên là tương đồng với mức trung bình của toàn cầu là 43 giờ/tuần.
Giải quyết sự chênh lệch số giờ làm việc của thuyền viên
Sự chênh lệch trong số giờ làm việc của thuyền viên nêu bật nhu cầu phải mở rộng công cụ Khảo sát chung của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về thời gian làm việc để có bao gồm cả thuyền viên. Điều này sẽ giúp đồng nhất số giờ làm việc của thuyền viên theo các tiêu chuẩn lao động của toàn cầu để khắc phụctình trạng mất cân bằng đã tồn tại quá lâu này.
Những phát hiện chính:
· Nhận thức về sự mệt mỏi: Thuyền viên xác định sự mệt mỏi là một thách thức lớn đối với an toàn, sức khỏe và phúc lợi của mình. Họ bày tỏ quan điểm rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành không hiệu quả trong việc giảm bớt tình trạng mệt mỏi ở trên biển.
· Số giờ làm việc, nghỉ ngơi và ngủ hàng ngày: Thuyền viên báo cáo rằng, trung bình, họ phải làm việc 11,5 giờ, nghỉ ngơi 10,8 giờ, trong đó được ngủ 7,0 giờ mỗi ngày. Đáng chú ý là 28,1% thừa nhận chỉ được nghỉ ít hơn 10 giờ, do đó vi phạm các tiêu chuẩn về số giờ nghỉ ngơi.
· Số giờ làm việc hàng tuần: Thuyền viên báo cáo rằng họ phải làm việc trung bình 74,9 giờ mỗi tuần, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn cầu là 43 giờ mỗi tuần được xác định bởi Khảo sát chung của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2018. Điều này làm nổi bật sự chênh lệch đáng kể giữa nghề đi biển và các nghề khác.
· Số ngày nghỉ hàng tuần: Thuyền viên phải làm việc không ngừng nghỉ, với 78,3% báo cáo rằng họ không được nghỉ trọn một ngày trong toàn bộ thời gian hợp đồng, trái ngược với mục đích của Công ước Lao động Hàng hải, 2006 (MLC, 2006) Tiêu chuẩn A2.3 # đoạn 3.
· Không tuân thủ các giới hạn làm việc/nghỉ ngơi: Có tới 88,3% thuyền viên thừa nhận bị vượt quá giới hạn số giờ làm việc/nghỉ ngơi ít nhất một lần một tháng. Đáng báo động là 16,5% bị vượt quá giới hạn hơn mười lần một tháng.
· Điều chỉnh việc ghi chép số giờ làm việc/nghỉ ngơi: Chỉ có 31,6% thuyền viên thừa nhận không bao giờ bị điều chỉnh hồ sơ của họ.
· Lý do điều chỉnh: Các lý do chính để điều chỉnh là để tránh bị coi là không tuân thủ trong quá trình kiểm tra (80,2%), tránh gặp rắc rối với công ty (75,0%) và đạt được lợi ích tài chính (31,1%).
· Phản hồi đối với việc không tuân thủ: Chỉ có 50,3% thuyền viên báo cáo với công ty về việc không tuân thủ. Theo báo cáo, các công ty đặt nghi vấn hoặc bỏ qua các báo cáo không tuân thủ trong hầu hết các trường hợp và chỉ có 22,4% các trường hợp công ty có phản hồi bằng cách định biên thêm thuyền viên.
· Các thách thức về khối lượng công việc: 87,6% thuyền viên cho rằng có sự mất cân bằng giữa đòi hỏi của công việc và định biên của thuyền bộ.
Công ước đầu tiên của ILO năm 1919 đặt ra ngày làm việc 8 giờ và tuần làm việc 48 giờ làm tiêu chuẩn, coi đây là giới hạn mà khi vượt quá nó thì công việc thông thường trở nên không đảm bảo sức khỏe. Bất kể việc có nhiều bằng chứng về tác hại của số giờ làm việc dài, các quy định trong ngành hàng hải hiện hành vẫn cho phép tuần làm việc lên tới 91 hoặc thậm chí 98 giờ, vượt xa mức được coi là an toàn. Việc coi thường những hạn chế về mặt con người đối với thuyền viên nhấn mạnh nhu cầu phải sửa đổi dựa trên khoa học đối với khuôn khổ pháp luật chi phối số giờ làm việc của họ.
Linh hoạt trong pháp luật và hậu quả của nó
Dữ liệu khảo sát cho thấy những giới hạn về số giờ làm việc này thường bị bỏ qua, với việc thuyền viên thường phải làm việc 74,9 giờ một tuần. Nhiều quốc gia đăng ký tàu cho phép bắt thuyền viên phải làm việc tới 91 giờ một tuần qua đó bình thường hóa việc phải làm việc quá số giờ trong ngành. Sự linh hoạt trong các quy định này làm suy yếu mục đích ban đầu là thiết lập số giờ làm việc hợp lý và gây nguy hiểm cho sức khỏe của người đi biển.
Không tuân thủ tràn lan và làm giả hồ sơ 
Việc bắt buộc thực thi các quy định này vẫn là một vấn đề lớn. Nhiều thuyền viên phải làm giả hồ sơ để tránh bị phạt, với sự hỗ trợ của phần mềm cho phép thao túng nhật ký làm việc. Như cựu Thanh tra trưởng của MAIB Stephen Meyer đã nhận xét, thật đáng lo ngại khi thuyền viên cảm thấy phải làm giả bảng chấm công để thể hiện một tuần làm việc 98 giờ. Theo báo cáo, tình trạng không tuân thủ tràn lan này làm suy yếu hiệu quả của các quy định pháp luật nhằm bảo vệ người lao động và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách trong lĩnh vực hàng hải.
Tác động của việc sửa nhật ký làm việc của thuyền viên đối với an toàn và sự tuân thủ
Các điều chỉnh này đã làm suy yếu các lợi ích mong muốn của các quy định pháp luật, vi phạm các nguyên tắc cốt lõi về bắt buộc tuân thủ pháp luật và về tránh mệt mỏi, đồng thời cản trở việc thực thi một cách hiệu quả. Chúng che giấu thực tế về số giờ làm việc quá mức, tạo điều kiện cho tình trạng không tuân thủ kéo dài và gây tổn hại đến sức khỏe của thuyền viên và an toàn của vận tải biển.
Nhu cầu cần phải thay đổi văn hóa trong ngành
[bookmark: _GoBack]Việc giải quyết việc sửa (nhật ký lịch làm việc của thuyền viên) là rất quan trọng để tăng cường an toàn cho tàu và cải thiện an toàn, sức khỏe và phúc lợi nghề nghiệp của người đi biển. Để đạt được điều này, cần phải thay đổi văn hóa, nhưng điều này không phải lúc nào cũng phổ biến. Các công ty thường phản ứng không đầy đủ đối với các báo cáo không tuân thủ, khiến thuyền viên thất vọng và không muốn báo cáo thêm. Ngoài ra, việc điều chỉnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các công ty, nhất là nếu những người đi biển bị mệt mỏi khi vận hành tàu, lúc đó có nguy cơ chủ tàu bị mất quyền miễn trừ trách nhiệm.
Xem báo cáo chi tiết tại https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2024/09/WMU-Quantifying-an-inconvenient-truth-2024_09.pdf
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